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          TỈNH TN                                      

                       
    Bản án số: 50/2019/DSST 

    Ngày: 11/10/2019 
    V/v tranh chấp“Hợp đồng  

      chuyển nhượng tài sản” 

       

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CT 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thinh. 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

1/ Bà Nguyễn Thị Kim Linh 

2/ Ông Lâm Minh Lâm 

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Mến - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

CT. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện CT tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Huệ Thư - Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 10 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện CT, tỉnh TN 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 62/2019/TLST-DS ngày 26 tháng 3 năm 

2019 về tranh chấp “Hợp đồng chuyển nhượng tài sản” theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số 51/2019/QĐXX-ST ngày 30 tháng 7 năm 2019, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Trương Thị , sinh năm 1960 

           Địa chỉ cư tr : Tổ 3, ấp PL, xã PV, huyện CT, tỉnh TN. (có mặt) 

          2. Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Bích L, sinh năm 1983               

           Địa chỉ cư tr : Tổ 8, ấp PL, xã PV, huyện CT, tỉnh TN. (vắng mặt) 

          3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

          - Bà Nguyễn Thị Phương L, sinh năm 1955 

           Địa chỉ cư tr : Tổ 8, ấp PL, xã PV, huyện CT, tỉnh TN. (vắng mặt) 

          - Chị Phan Thị Anh Đ, sinh năm 1975;  

          Địa chỉ cư tr : Ấp PL, xã PV, huyện CT, tỉnh TN. (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

           Theo đơn khởi kiện nguyên đơn bà Trương Thị  trình bày: Vào ngày 

11/9/2018, chị Nguyễn Thị Bích L có sang nhượng cho bà 01 kiốt số 01, chiều 

ngang 5 mét, dài 18 mét tại chợ PV, địa chỉ Tổ 8, ấp PL, xã PV, huyện CT, tỉnh 

TN với số tiền là 400.000.000đ. Bà đã đưa trước 200.000.000đ, đến ngày 

17/9/2018 ký xong hợp đồng bà đưa thêm 200.000.000đ là đủ 400.000.000 đồng, 

nhưng chị L không giao cho bà giấy tờ về kiốt. Sau đó chị L xin bà cho thuê lại 

mỗi tháng 2.000.000đ để cho mẹ là bà L ở, bà nghĩ tình nghĩa nên bà đồng ý cho 
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chị L thuê. Nhưng đến nay L không trả tiền thuê kiốt cũng chưa giao giấy tờ về 

kiốt cho bà, bà yêu cầu chị L giao cho bà Ki ốt. Tại phiên tòa, bà  yêu cầu chị L trả 

lại cho bà số tiền 400.000.000đ, tiền thỏa thuận bán căn ki ốt theo hợp đồng ngày 

11/9/2018, bà không yêu cầu tính lãi và bồi thường thiệt hại. 

          Đối với bị đơn là chị Nguyễn Thị Bích L: Tòa án tống đạt các thủ tục tố tụng 

theo quy định, nhưng chị L không trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu của 

nguyên đơn, cũng như không đến Tòa án theo giấy triệu tập của Tòa án, nên không 

có ý kiến. 

          Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

           - Bà Nguyễn Thị Phương L trình bày: Căn ki ốt do Đ đứng tên giùm, trước 

đó L là con bà ra ki ốt chợ PV ở trước, sau đó bà mới ra ở cùng L, hiện nay L lấy 

chồng rồi đi đi về về, con của L gửi cho bà nuôi, chồng L ở xã An Cơ, huyện CT, 

chỉ biết tên là Út Thượng, ba mẹ chồng L có tên gì và địa chỉ cụ thể không biết, 

hiện bà đang ở căn ki ốt nên căn ki ốt này của bà, việc L con bà mua bán với bà  bà 

không biết. 

   - Chị Phan Thị Anh Đ trình bày: Do chị có hộ khẩu tại chợ PV,  đầu tiên do 

chị L nhờ chị đứng tên hợp đồng thuê ki ốt giùm, nên chị đồng ý nhưng chị không 

ký tên trong hợp đồng và cũng không giữ hợp đồng, chị L ở căn ki ốt đầu tiên sau 

đó bà L thôi ba chồng chị thì bà L ra ở chung với chị L, giờ chị L có chồng ở chỗ 

khác nên bà L đang ở tại ki ốt, chị có nghe nói là chị L đã bán căn ki ốt cho bà , chị 

xác định ki ốt không phải của chị không liên quan đến chị, nên chị không có ý kiến 

gì khác. 

          Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện CT phát biểu quan 

điểm giải quyết vụ án: 

  - Về tố tụng: Thẩm phán và Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa đã tuân thủ 

đ ng các quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Các đương sự chấp hành đ ng 

quy định của pháp luật. 

  - Về nội dung: Căn cứ vào Điều 131, 408, 430,431 của Bộ luật dân sự; Điều 

147 Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết số 326 về án phí lệ phí: Đề nghị Hội đồng 

xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, tuyên bố hợp đồng sang 

nhượng ki ốt giữa bà  với chị L vô hiệu, buộc chị L trả cho bà  số tiền 400.000.000 

đồng. Ghi nhận bà  không yêu cầu bồi thường thiệt hại, chị L phải chịu án phí theo 

quy định.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Căn cứ vào caùc chứng cứ, tài liệu coù trong hoà sô vuï aùn đã được thaåm tra taïi 

phieân toøa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hoäi ñoàng xeùt xöû nhaän ñònh: 

           [1]. Về tố tụng: Chị Nguyễn Thị Bích L là bị đơn, đã được Tòa án tống đạt 

các văn bản thủ tục tố tụng theo quy định, nhưng chị L vắng mặt không có lý do, 

bà Nguyễn Thị Phương L và chị Phan Thị Anh Đ là người có quyền lợi nghĩa vụ 
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liên quan có đơn xin xét xử vắng mặt, nên cần áp dụng vào Điều 228, Điều 235 

và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự, xét xử vắng mặt họ.  

           [2]. Về nội dung:  

           Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Tại phiên tòa, bà  yêu cầu chị L trả 

lại cho bà số tiền 400.000.000đ, tiền thỏa thuận bán căn ki ốt theo hợp đồng ngày 

11/9/2018, bà không yêu cầu tính lãi và bồi thường thiệt hại. 

          Thấy rằng: Ngày 11/9/2018 giữa chị L với bà  có lập hợp đồng sang nhượng 

ki ốt (hợp đồng do bà  cung cấp), chị L sang nhượng cho bà  ki ốt số 1, ngang 5 

mét, dài 18 mét tại chợ PV, giá tiền 400.000.000 đồng, đưa trước 200.000.000đ, 

còn 200.000.000đ sẽ trả đủ khi ký kết hợp đồng xong. Trong hợp đồng nêu ra 

trong thời hạn 03 năm kề từ ngày 11/9/2018 đến ngày 11/9/2021 bà  đồng ý cho 

chị L ở lại sử dụng buôn bán tại ki ốt này, hết 03 năm chị L không có khả năng trả 

lại cho bà  400.000.000đ thì bà  thu hồi lại ki ốt và làm chủ, ngoài ra còn ghi nghĩa 

vụ và quyền lợi của  mỗi bên.... hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký kết. Đến ngày 

17/9/2018 có Trưởng ấp PL, xã PV ký xác nhận, chị L đồng ý sang nhượng ki ốt 

cho bà  theo bản hợp đồng là sự thật và bà  đã đưa cho chị L nhận số tiền 

400.000.000 đồng. 

          Quá trình giải quyết vụ án, bà  có cung cấp 01 tờ cam kết ghi ngày 

12/01/2019 nội dung: Chị L có mượn của má 5 (tức bà ) số tiền 700.000.000đ hứa 

trả góp 10.000.000 đồng/tháng và sẽ mướn ki ốt mỗi tháng 2.000.000đ, bắt đầu 

góp 13/01/2019 DL, có xác nhận của Trưởng ấp PL. Ngoài ra Tòa án có thu thập 

được 01 hợp đồng cho thuê mặt bằng do Trưởng ấp PL cung cấp bản phô tô, hợp 

đồng không có ngày tháng, có năm 2010; bên cho thuê Trưởng ban quản lý chợ 

PV, bên thuê Phan Thị Anh Đ: Nội dung cho thuê mặt bằng tự bỏ vốn xây dựng ki 

ốt làm quầy, sạp kinh doanh, theo sơ đồ thiết kế chung diện tích 33,2m
2
, chiều dài 

8 mét 3, chiều ngang 4 mét, thời hạn kinh doanh 12 năm..., nếu muốn chuyển đổi 

hoặc sang nhượng quầy, sạp đang thuê cho người khác thì phải thông báo cho Ban 

quản lý chợ biết..., hợp đồng có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã PV. 

          Thể hiện trong hợp đồng thuê mặt bằng tên bên thuê Phan Thị Anh Đ, nhưng 

chị Đ khai chị không ký tên trong hợp đồng cũng như không giữ hợp đồng. Hiện 

tại căn ki ốt đang do bà Nguyễn Thị Phương L là mẹ chị L ở quản lý sử dụng. 

Đối với chị L, Tòa án đã tống đạt và niêm yết các thủ tục tố tụng theo quy 

định của pháp luật nhưng chị L không gửi văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn cũng không đến Tòa án tham gia phiên họp và phiên 

tòa. Căn cứ vào Điều 91 của Bộ luật Tố tụng dân sự về nghĩa vụ chứng minh 

chứng cứ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nhưng chị L không 

chứng minh phản đối yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Do đó Hội đồng xét xử 

xem như bị đơn đã từ bỏ quyền thì phải chịu hậu quả pháp lý về việc không chứng 

minh được chứng cứ. 

          [3]. Như vậy, ngày 11/9/2018 chị L lập hợp đồng sang nhượng ki ốt cho bà , 

nhưng theo hợp đồng thuê mặt bằng để xây dựng ki ốt thì tên chị Đ, không phải tên 

chị L, nên chị L lập hợp đồng sang nhượng ki ốt cho bà  là sai về hình thức cũng 

như nội dung của hợp đồng, diện tích mặt bằng sang nhượng cũng không đ ng với 
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diện tích Ban quản lý chợ PV cho thuê, và khi muốn chuyển đổi hoặc sang 

nhượng quầy, sạp đang thuê cho người khác thì phải thông báo cho Ban quản lý 

chợ biết, chị L không đứng tên thuê mặt bằng ki ốt và lập hợp đồng sang nhượng 

cho bà  cũng không báo cho Ban quản lý chợ PV. Mặc dù, chị L xác định ki ốt là 

của chị L nên chị L có viết tờ cam kết mướn ki ốt 2.000.000 đồng, nhưng chị L 

không phải là người đứng tên thuê mặt bằng xây dựng ki ốt, nên hợp đồng sang 

nhượng ki ốt lập ngày 11/9/2018 giữa chị L với bà  là vô hiệu. Đối với số tiền 

700.000.000 đồng chị L mượn của bà , không xem xét trong vụ án này. Cũng như 

chị Đ không có ý kiến gì về ki ốt nên không xem xét trong vụ án này. 

          [4]. Theo bà  bà đã giao đủ cho chị L 400.000.000đ tiền sang nhượng ki ốt, 

nay bà  yêu cầu lấy lại 400.000.000đ do chị L đã nhận, không tính lãi và bồi 

thường thiệt hại là có cơ sở và phù hợp. Nên Hội đồng xét xử cần tuyên hợp đồng 

sang nhượng ki ốt lập ngày 11/9/2018 giữa chị L với bà  là vô hiệu, buộc chị L trả 

lại cho bà  số tiền 400.000.000đ, không tính lãi và bồi thường thiệt hại.             

          [5]. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn là có cơ sở phù hợp với những tình tiết nêu trên. 

 [6]. Về án phí sơ thẩm: Chị L phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm và hoàn 

trả tiền tạm ứng án phí đã nộp khi khởi kiện cho bà , theo quy định tại Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án.  

         Vì các lẽ trên; 

QUYEÁT ÑÒNH: 

         Căn cứ vào Điều 228, Điều 235 và 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự;  

         Căn cứ vào Điều 131, 408, 430, 431 của Bộ luật Dân sự; Điều 147 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự; điểm b khoản 3 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30.12.2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án.  

         1. Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trương Thị  đối với chị 

Nguyễn Thị Bích L. 

         2. Tuyên bố hợp đồng sang nhượng ki ốt lập ngày 11/9/2018 giữa chị 

Nguyễn Thị Bích L với bà Trương Thị  vô hiệu. 

         3. Buộc chị Nguyễn Thị Bích L trả lại cho bà Trương Thị  số tiền 

400.000.000 đồng (tiền chị L nhận của bà  để sang nhượng ki ốt cho bà ). 

         Ghi nhận bà  không yêu cầu tính lãi và bồi thường thiệt hại.  

 Khi án có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày có đơn yêu cầu Thi hành án của 

người được thi hành án, hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu khoản 

tiền lãi đối với số tiền chưa thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Khoản 2 

Điều 468 của Bộ luật Dân sự 2015. 

         4. Án phí: Chị L phải chịu 300.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm và 

20.000.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. Chị cục Thi hành án dân sự huyện 

CT, tỉnh TN hoàn trả lại cho bà Trương Thị  số tiền 300.000 đồng, tiền tạm ứng án 

phí đã nộp 300.000 đồng theo biên lai thu số 0019622 ngày 26/3/2019. 

 5. Quyền kháng cáo: Báo cho bà  biết được quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Các đương sự khác vắng mặt được quyeàn khaùng cáo lên 
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Tòa án nhân dân tỉnh TN trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 

kể từ bản án được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã PV, huyện CT, tỉnh TN. 

Trường hợp, bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành 

án dân sự.     

      

Nơi nhận:                                                       
- TAND tỉnh TN; 

- VKSND huyện CT; 

- THADS huyện CT; 

- Các đương sự; 

- Lưu HS,TA. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

     Nguyễn Thị Thinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Các Thành viên Hội đồng xét xử             Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Linh – Lâm Minh Lâm                           Nguyễn Thị Thinh 
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     Các Thành viên Hội đồng xét xử                 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Vân – Thái Văn Lộc                                  Nguyễn Thị Thinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 


